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[bookmark: _Toc4589146][bookmark: _Toc134608215]1. MÔ TẢ HỌC PHẦN, MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
[bookmark: _Toc4589147][bookmark: _Toc134608216]1.1. Mô tả học phần
Học phần Thực tập Huyết học – Hoá sinh – Miễn dịch là học phần tự chọn,  thực tập tại bệnh viện trong chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học định hướng ứng dụng. Học phần hỗ trợ học viên trong vận dụng các kiến thức huyết học, hoá sinh, miễn dịch đã học vào các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, phân tích các ca bệnh và quản lý hoạt động kỹ thuật tại các phòng xét nghiệm phục vụ khám, chữa bệnh và thực hiện kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống và ra quyết định trong hoạt động của phòng xét nghiệm.  
[bookmark: _Toc134608217]1.2. Mục tiêu học phần
Học phần cung cấp cho người học cách tổ chức các phòng xét nghiệm huyết học, hóa sinh, tham gia thực hiện các quy trình kỹ thuật và hoạt động đảm bảo chất lượng tại cơ sở thực tập.  Bênh cạnh đó học giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế vận hành của phòng xét nghiệm tại bệnh viện, phân tích và đánh giá các hoạt động của phòng xét nghiệm .
[bookmark: _Toc4589149][bookmark: _Toc134608218][bookmark: _Toc448160524][bookmark: _Toc167853762][bookmark: _Toc243885499]1.3.  Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:
	1
	Mô tả cách thức tổ chức, quản lý phòng xét nghiệm huyết học, hóa sinh, miễn dịch

	2
	Thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, miễn dịch phục vụ khám chữa bệnh

	3
	Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng xét nghiệm huyết học, hóa sinh, miễn dịch

	4
	Phiên giải các kết quả xét nghiệm và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm huyết học, hóa sinh, miễn dịch trong sàng lọc, chẩn đoán, theo dõi điều trị, tiên lượng.

	5
	Ứng dụng linh hoạt các kỹ năng mềm trong giải quyết các tình huống xét nghiệm cụ thể tại phòng xét nghiệm.


[bookmark: _Toc134608219][bookmark: _Toc4589152]2. CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI NƠI THỰC HÀNH/THỰC TẬP
- Tuân thủ các quy định chung của Nhà trường về việc học tập tại các cơ sở thực tập.
- Chấp hành nội quy, quy định của bệnh viện và khoa/phòng thực tập
- Tuân thủ theo sự phân công của giáo viên hướng dẫn.
-  Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Có thái độ đúng mực với giảng viên, nhân viên y tế, bạn học, đoàn kết giúp bạn trong học tập. Có thái độ ân cần niềm nở, nhanh nhẹn sẵn sàng giúp đỡ người bệnh, gia đình người bệnh.
- Trong giờ học phải ở đúng vị trí được phân công.
- Báo cáo kịp thời các vấn đề nảy sinh cho giảng viên, phòng QLĐT và phòng CTHVSV.
-  Tự bảo quản tư trang và tài sản cá nhân. 
[bookmark: _Toc134608220]3. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI LIỆU TẠI CƠ SỞ THỰC HÀNH/THỰC TẬP
- Không tự ý sử dụng các vật dụng, máy móc, trang thiết bị trong bệnh viện.
- Học viên cần đọc và tìm hiểu các quy trình xét nghiệm, quy trình sử dụng thiết bị, dụng cụ trước khi thực hiện công việc. 
- Chấp hành nội quy, quy định của  bệnh viện về việc sử dụng tài liệu và trang thiết bị tại bệnh viện. 
- Tuân thủ nguyên tắc 5S, nguyên tắc an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện khi sử dụng cơ sở vật chất tại bệnh viện. 
[bookmark: _Toc134608221]4.  CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN TẠI NƠI THỰC HÀNH/THỰC TẬP
- Đảm bảo tuân thủ đúng theo yêu cầu an toàn của cơ sở thực tập.
- Đi học, trực đầy đủ, đúng giờ, trang phục (quần áo blouse, mũ, khẩu trang, dép, thẻ...) theo đúng quy định.
- Thực hiện nghiêm quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và an toàn sinh học 
- Khi có sự cố, cần báo ngay với nhân viên y tế và giáo viên hướng dẫn để xử lý. 
[bookmark: _Toc134608222]5. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC TẬP
[bookmark: _Toc4589153][bookmark: _Toc134608223]5.1. Địa điểm
Học phần Thực tập Huyết học – Hoá sinh – Miễn dịch là học phần thực tập tại bệnh viện. Học phần được tổ chức tại các phòng/khoa xét nghiệm Hóa sinh - Huyết học - Miễn dịch của bệnh viện. 

[bookmark: _Toc4589154][bookmark: _Toc134608224]5.2. Thời gian thực tập 
Tổng thời gian thực tập: 9 tín chỉ tương đương 12 tuần làm việc (35 giờ một tuần bao gồm giờ giao ban, thực hiện các công tác kỹ thuật và giờ trực). 
Mỗi tuần làm việc, học viên được bố trí 1 buổi giảng/ giao ban chuyên môn với giảng viên hướng dẫn của trường và giảng viên tại đơn vị thực tập. Thời gian giảng là 5 tiết, theo lịch phân công cụ thể tại từng khoa/ đơn vị xét nghiệm, trong khoảng từ chiều thứ 6 đến chủ nhật. 
Ngoài ra, học viên tham gia thực tập 30 giờ/ tuần ở các vị trí kỹ thuật và các công việc chuyên môn khác tại đơn vị theo sự sắp xếp của cơ sở. Học viên có thể đăng ký cụ thể thời gian thực tập kỹ thuật trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính tùy theo yêu cầu đặc thù của các khoa xét nghiệm và nhu cầu của người học. Kế hoạch thực tập phải được nộp cho giáo viên hướng dẫn và điều phối học phần vào sau tuần đầu tiên đến thực tập tại Khoa. 
[bookmark: _Toc134608225]5.3. Tiêu chuẩn cơ sở thực hành/thực tập mà người học có thể đến thực hành, thực tập.
Các bệnh viện được lựa chọn là cơ sở thực tập Thạc sĩ kỹ thuật xét nghiệm y học cần có đủ năng lực và đã công bố là cơ sở đủ điều kiện đào tạo thực hành kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ sau đại học.
 Số lượng sinh viên tối đa tại một cơ sở thực tập là: 20 sinh viên/đợt thực tập/bệnh viện. Tại mỗi bệnh viện, nhóm 20 học viên được chia đều vào 2-3 khoa chuyên môn: Hóa sinh, Huyết học, Miễn dịch và luân chuyển trong toàn bộ thời gian thực tập. 
[bookmark: _Toc4589155][bookmark: _Toc134608226]6. NỘI DUNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP
[bookmark: _Toc4589156][bookmark: _Toc134608227]6.1. Các nội dung, thực tập và cách thức tổ chức thực tập.
6.1.1. Nội dung thực tập 
· Cách thức tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm lâm sàng và thiết lập được sơ đồ tổ chức phòng xét nghiệm và quy trình quản lý hồ sơ - tài liệu phục vụ xét nghiệm
· Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Glucose, đường niệu; GOT, CK, CK MB, Troponin I; GOT, GPT, GGT, Bil, AlB, TP; CRE, URE, Protein niệu, TP; Amylase, Lipase; T3, T4, TSH, FSH, insuline, AFP, CA 125; Điện giải đồ.
· Thực hiện sử dụng thành thạo máy đếm tế bào tự động trong các xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, dịch tuỷ xương, đếm hồng cầu lưới, đếm tế bào trong các loại dịch….; Nhuộm hoá học tế bào; xét nghiệm thời gian APTT, PT, TT Fibrinogen; kỹ thuật phát hiện kháng đông nội sinh, ngoại sinh, con đường chung; kỹ thuật thăm dò chức năng tiểu cầu.
· Thực hiện phân tích các biện pháp kiểm soát chất lượng xét nghiệm hóa sinh, huyết học miễn dịch nội kiểm, ngoại kiểm, quy trình chuẩn.
· Phân tích kết quả của xét nghiệm hóa sinh, huyết học, miễn dịch và đề xuất các xét nghiệm bổ sung để làm rõ tình trạng bệnh của bệnh nhân.
6.1.2. Lưu đồ quá trình tổ chức thực tập. 
	Tiến trình công việc
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện,

	B1: Khảo sát cơ sở thực tập, lập kế hoạch thực tập học phần tại bệnh viện
	Đầu học kì, sau khi tiếp nhận thông tin về đăng ký học phần của P. QLĐT 
	Trung tâm xét nghiệm

	B2: Lập danh sách học viên; phân nhóm vào các khoa xét nghiệm; 
	Sau khi cơ sở thực tập xác nhận nhận sinh viên thực tập
	Trung tâm xét nghiệm


	B3: Bàn giao sinh viên xuống các khoa, bệnh viện 
	Ngày đầu tiên thực tập
	Giảng viên giám sát của ĐH YTCC.

	B4: Xác nhận kế hoạch thực tập cá nhân tại bệnh viện
	Hoàn thành sau tuần đầu tiên thực tập
	Học viên và giảng viên hướng dẫn tại viện, giảng viên giám sát tại viện 

	B5: Thực tập theo kế hoạch các nhân và báo cáo thực tập 



	Liên tục trong 12tuần 
	1- Giảng viên hướng dẫn tại viện phụ trách hướng dẫn kỹ thuật, giới thiệu quy trình tại viện và giao ban 1 buổi/ tuần; trực tiếp đánh giá thực hiện kỹ thuật theo quy trình của viện hàng ngày theo bảng theo dõi kèm theo phụ lục 3 
2- Giảng viên của ĐH YTCC, hướng dẫn và giám sát trực tiếp người học tuân thủ theo kế hoạch học tập (01 buổi/ tuần). 

	B6: Bài báo cáo quá trình (BCQT) 
	Tại thời điểm tuần thứ 5
	1- Học viên tổng hợp báo cáo và trình bày trực tiếp trước nhóm và giáo viên hướng dẫn.
2- Giảng viên của viện và giảng viên giám sát của ĐH YTCC chấm điểm theo phụ lục 3

	B7: Đánh giá giám sát quá trình 
	Tại thời điềm tuần thứ 10
	1- Giảng viên hướng dẫn tại viện đánh giá thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm 
2- Giảng viên giám sát của trường ĐHYTCC chấm điểm giám sát (GS2) theo phụ lục 4 

	B8: Nộp báo cáo thực tập 
	10 ngày sau đợt thực tập
	1- Học viên viết báo cáo theo mẫu
1- Giảng viên hướng dẫn tại viện; Giảng viên giám sát của trường chấm điểm theo phụ lục 5
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	[bookmark: _Toc4589157]6.2  Kế hoạch thời gian theo nội dung
- Học viên chia vào các khoa thực tập trong thời gian đươc chia đều giữa các khoa theo cơ cấu của bệnh viện
Tuần cuối cùng được sử dụng cho việc báo cáo tổng kết tại các khoa và đánh giá của giảng viên tại viện. 

	TT
	Chuẩn đầu ra 
	Nội dung
	Thời gian (giờ)
	Địa điểm 
	Cách tổ chức thực hành  
	Phương pháp đánh giá 
	Nhiệm vụ giảng viên/ giám sát


	1. 
	
	Phân tích cách thức tổ chức, quản lý phòng xét nghiệm lâm sàng và thiết lập sơ đồ tổ chức phòng xét nghiệm và quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu phục vụ xét nghiệm
	5
	Phòng xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch 
	Giảng về nguyên tắc tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm (bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý). Sơ đồ tổ chức phòng xét nghiệm. Các quy trình quản lý, quy trình kỹ thuật tại phòng xét nghiệm tại cơ sở
	Lịch giảng, bài giảng và sổ theo dõi học tập
	Giảng viên tại bệnh viện và giảng viên ĐH YTCC tham gia hướng dẫn trực tiếp

	1. 
	
	Phân tích cách thức tổ chức, quản lý phòng xét nghiệm lâm sàng và thiết lập sơ đồ tổ chức phòng xét nghiệm và quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu phục vụ xét nghiệm
	5
	Phòng xét nghiệm huyết học 
	Giảng về nguyên tắc tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm (bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý). Sơ đồ tổ chức phòng xét nghiệm. Các quy trình quản lý, quy trình kỹ thuật tại phòng xét nghiệm tại cơ sở
	Lịch giảng, bài giảng và sổ theo dõi học tập
	Giảng viên tại bệnh viện và giảng viên ĐH YTCC tham gia hướng dẫn trực tiếp

	1. 
	
	Thực hành phân tích cách thức tổ chức, quản lý phòng xét nghiệm lâm sàng và thiết lập sơ đồ tổ chức phòng xét nghiệm và quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu phục vụ xét nghiệm
	30
	Phòng xét nghiệm hóa sinh và huyết học 
	Phân tích về cơ sở pháp lý, mối liên quan của PXN với các phòng ban khác trong đơn vị, mục tiêu và kế hoạch chất lượng của phòng xét nghiệm, cách thức tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ các vị trí công việc trong phòng xét nghiệm tại đơn vị. 
Bài tập nhóm theo các chủ đề sau: 
Xây dựng sơ đồ tổ chức và quy trình quản lý kỹ thuật họat động xét nghiệm. 
Xây dựng quy trình kiểm soát tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài và hướng dẫn biên soạn SOP. 
Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng và chỉ số chất lượng của họat động xét nghiệm
	Báo cáo quá trình và báo kết thúc học phần về nội dung cách thức tổ chức, quản lý phòng xét nghiệm lâm sàng và thiết lập sơ đồ tổ chức phòng xét nghiệm và quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu phục vụ xét nghiệm 
	Học viên tìm hiểu thông tin dưới sự hướng dẫn của giảng viên tại viện. Trình bày kết quả vào báo cáo thực tập

	1. 
	
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng Glucose, Bil, AlB, TP; CRE, URE; T3, T4, TSH, FSH, insuline, AFP, CA 125 trong huyết thanh; xác định hoạt độ enzyme CK, CK MB, Troponin I; GOT, GPT, GGT, Amylase, Lipase trong huyết thanh; Glucose và Protein niệu; xét nghiệm Điện giải đồ









Phân tích kết quả của xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch và đề xuất các xét nghiệm bổ sung để làm rõ tình trạng bệnh của 10 bệnh nhân.
	10
	Phòng xét nghiệm hóa sinh
	Hướng dẫn quy trình kỹ thuật xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch và phương pháp kiểm soát xét nghiệm. 
	Báo cáo quá trình và báo kết thúc học phần về việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm, có sự xác nhận và đánh giá của người hướng dẫn (theo phụ lục 4)
	Giảng viên tại bệnh viện và giảng viên ĐH YTCC tham gia hướng dẫn trực tiếp

	1. 
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	Thực hành và phân tích quy trình kỹ thuật xét nghiệm Glucose huyết thanh, đường niệu 
Thực hành và phân tích quy trình kỹ thuật xét nghiệm GOT, GPT, GGT, Amy, Lipase 
Thực hành và phân tích quy trình kỹ thuật xét nghiệm CK, CK MB
Thực hành và phân tích quy trình kỹ thuật xét nghiệm ALB, Bil, TP
Thực hành và phân tích quy trình kỹ thuật xét nghiệm Insuline TSH, T3, T4, FSH, AFP, CA 125.
Thực hành và phân tích quy trình kỹ thuật xét nghiệm Điện giải đồ
Thực hành: Lựa chọn bệnh án và kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân trong từng nhóm và Phân tích sự phù hợp của xét nghiệm trong sàng lọc, chẩn đoán, theo dõi điều trị, tiên lượng bệnh. 
Đề xuất các xét nghiệm bổ sung (nếu cần) để làm rõ hơn vấn đề sức khỏe của bệnh nhân

	
	Học viên thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên tại viện. Trình bày kết quả vào báo cáo thực tập.

	1. 
	
	
	5
	
	Báo cáo kết quả thực tập tại Khoa sinh hóa
	
	Giảng viên tại bệnh viện và giảng viên ĐH YTCC tham gia trực tiếp

	1. 
	
	Thực hiện thành thạo xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, Xét nghiệm đếm hồng cầu lưới; Đếm tế bào trong các loại dịch; Nhuộm hoá học tế bào và chọc hút dịch tủy xương; Xét nghiệm thời gian APTT, PT, TT Fibrinogen; Xét nghiệm phát hiện kháng đông nội sinh, ngoại sinh, Kỹ thuật thăm dò chức năng tiểu cầu.





Phân tích kết quả của xét nghiệm huyết học, miễn dịch và đề xuất các xét nghiệm bổ sung để làm rõ tình trạng bệnh của 10 bệnh nhân
	10
	Phòng xét nghiệm huyết học

	Hướng dẫn quy trình kỹ thuật xét nghiệm huyết học, miễn dịch và phương pháp kiểm soát xét nghiệm. 
Thực hiện thành thạo xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tế bào tự động
Thực hiện xét nghiệm dịch tuỷ xương, đếm hồng cầu lưới; đếm tế bào trong các loại dịch
Nhuộm hoá học tế bào và chọc hút dịch tuỷ xương.
Xét nghiệm thời gian APTT, PT, TT Fibrinogen.
Xét nghiệm phát hiện kháng đông nội sinh, ngoại sinh
Kỹ thuật thăm dò chức năng tiểu cầu
Thực hành: Lựa chọn bệnh án và kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân trong từng nhóm và Phân tích sự phù hợp của xét nghiệm trong sàng lọc, chẩn đoán, theo dõi điều trị, tiên lượng bệnh. 
Đề xuất các xét nghiệm bổ sung (nếu cần) để làm rõ hơn vấn đề sức khỏe của bệnh nhân
	Báo cáo quá trình và báo kết thúc học phần về việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm, có sự xác nhận và đánh giá của người hướng dẫn (theo phụ lục 4)
	

	1. 
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	1. 
	
	
	5
	
	Báo cáo kết quả thực tập tại Khoa huyết học
	
	Giảng viên tại bệnh viện và giảng viên ĐH YTCC tham gia trực tiếp


[bookmark: _Toc134608229]
6.3. Nhiệm vụ của người học
- Tham gia đầy đủ quá trình thực tập theo đúng phân nhóm, những học viên không đủ thời gian thì phải đi thực tập bù.
- Tuân thủ thời gian làm việc bao gồm cả giờ hành chính và giờ trực tại bệnh viện. 
-  Học viên phải có kế hoạch thực tập làm đầy đủ nội dung được học. 
- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong quá trình làm việc của cơ sở thực tập.
- Tuân thủ nguyên tắc, quy định đặc thù của ngành xét nghiệm (giao tiếp với bệnh nhân, bảo mật thông tin ...) trong quá trình làm việc tại cơ sở thực tập. 
- Kết hợp với cán bộ tại bệnh viện xây dựng kế hoạch thực tập chi tiết từng tuần cho nhóm và báo cáo về trường. Chủ động hoàn thành các công việc được giao. 
[bookmark: _Toc134608230]6.4. Nhiệm vụ của giảng viên 
6.4.1. Mô tả nhiệm vụ giảng viên của bệnh viện hướng dẫn tại cơ sở 
- Hướng dẫn cho học viên quy trình xét nghiệm, quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm và các nội dung giảng dạy cụ thể đã nêu mục 6.2 tại bệnh viên.
- Hướng dẫn học viên thực hành đối với mẫu bệnh phẩm thường qui tại cơ sở, hỗ trợ học viên tìm hiểu hồ sơ về quy trình xét nghiệm và các số liệu được cho phép tại đơn vị.
- Giám sát thực tập cho học viên trong thời gian làm việc và thời gian trực tại bệnh viện.
- Kết hợp với giảng viên tại trường hoàn thành báo cáo và chấm điểm đánh giá quá trình cho học viên, tham gia hội đồng báo cáo kết quả cho học viên sau khi hoàn thành đợt thực tập. 
6.4.2. Mô tả nhiệm vụ giảng viên giám sát của Trường ĐH YTCC
- Kết hợp với giảng viên tại bệnh viện hướng dẫn học viên tiếp cận cơ sở. 
- Đảm bảo học viên thực tập tuân thủ các điều kiện làm việc tại bệnh viện. 
- Giám sát toàn bộ hoạt động thực hành của học viên tại cơ sở.
- Giải đáp thắc mắc về các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thực tập làm việc. 
- Kết hợp cùng giảng viên tại bệnh viện hướng dẫn học viên hoàn thành báo cáo. 
- Tham gia đánh giá báo cáo hoàn thành khóa học của học viên.

6.4.3. Mô tả nhiệm vụ giảng viên điều phối học phần
· Khảo sát các viện, liên hệ và kết hợp với các đơn vị liên quan để ký hợp đồng đào tạo. Xây dựng toàn bộ mẫu tài liệu đào tạo. Kiểm soát tổng thể toàn bộ quá trình thực tập tại các viện theo hướng dẫn của QLĐT và các đơn vị liên quan. 
· Tổng hợp kết quả học tập của học viên tại các viện, hoàn thiện điểm cho học viên. 
· Thanh toán kinh phí giảng dạy trực tiếp cho giảng viên tại viện.
[bookmark: _Toc134608231]6.5. Mẫu báo cáo thực thực tập 
Mẫu báo cáo thực tập theo phụ lục 1 đính kèm
[bookmark: _Toc134608232][bookmark: _Toc448160527]7.  PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC 
- Giảng viên hướng dẫn tập trung học viên để hướng dẫn lý thuyết thực hành, giới thiệu về quy trình kỹ thuật và các hoạt động thực tập trước khi cho học viên bắt đầu thực tập.
- Học viên kiến tập các kỹ thuật viên thực hiện quy trình kỹ thuật tại phòng xét nghiệm.
- Học viên thực hiện thao tác các quy trình các kỹ thuật xét nghiệm dưới sự hướng dẫn của các cán bộ xét nghiệm.
- Các cán bộ xét nghiệm chỉnh sửa thao tác, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn học viên tiếp cận các quy trình xét nghiệm và hồ sơ tại cơ sở. Cán bộ hướng dẫn trực tiếp tại PXN nhận xét học viên, ký xác nhận chỉ tiêu thực tập của học viên vào sổ nhật ký thực tập. Báo cáo lại giảng viên phụ trách đánh giá học viên.
- Cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập có trách nhiệm quản lý học viên vào các buổi học (khi không có giáo viên của Trường), thực hiện đánh giá và cung cấp điểm (theo kế hoạch) cho giảng viên của Trường để tổng hợp.
[bookmark: _Toc4589163][bookmark: _Toc134608233]8. ĐÁNH GIÁ
· Điều kiện được thi kết thúc học phần: 
	
	Sinh viên được tham gia đánh giá  kết thúc học phần khi tham dự đủ 90% giờ thực tập


· Đánh giá quá trình (tỷ lệ %): 
	
	Bài báo cáo quá trình (BCQT) (20%) (chấm điểm theo phụ lục 4): BCQT là tổng hợp về quá trình thực tập, các kỹ thuật đã được thực hiện đến thời điểm báo cáo. Báo cáo được thực hiện theo nhóm và trình bày trước lớp tại thời điểm sau khi học viên kết thúc một nửa thời gian thực tập tại đơn vi xét nghiệm. 
Điểm đánh giá giám sát của cán bộ hướng dẫn của ĐH YTCC (GS) (20%) (chấm điểm theo phụ lục 4): giám sát cá nhân, tần suất giám sát 3 tuần/ lần; Điểm giám sát (GS) được tính bằng trung bình của điểm giám sát trong toàn bộ quá trình.


· Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %): 
	
	Báo cáo thực tập (THI) (60%) (Báo cáo thực tập được nộp vào thời điểm 2 tuần sau khi học viên kết thúc thời gian thực tập)  


· Công thức tính điểm Trung bình học phần: 
TBM = BCQT*0,2 + GS *0,2 + THI*0,6
[bookmark: _Toc134608234]9. CÁC TÀI LIỆU HỌC TẬP/THAM KHẢO
Tài liệu phải đọc: 
	1
	Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh”- Bộ Y tế 2014

	2
	Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử” - Bộ Y tế (2014)

	3
	Các quy trình xét nghiệm tại bệnh viện thực tập


Tài liệu nên đọc:  
	1
	Nguyễn Thanh Thủy, Trần Diệu Linh, Đảm bảo chất lượng xét nghiệm – Giáo trình trường Đại học Y tế công cộng, 2014

	2
	Laboratory Quality Management System Handbook, 2011, WHO

	3
	Hóa sinh lâm sàng, 2013, Tạ Thành Văn, Đại học Y Hà nội

	4
	Hóa sinh lâm sàng, 2010, Đỗ Định Hồ, Đại học Y Dược Thành phố HCM

	5
	Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng.2013, Nguyễn Đạt Anh, Nhà xuất bản y học


[bookmark: _Toc134608235]10.  PHỤ LỤC
· Phụ lục 1: Hướng dẫn viết báo cáo quá trình thực tập 
· Phụ lục 2: Hướng dẫn viết báo cáo thực tập kết thúc học phần.
· Phụ lục 3: Bảng kiểm đánh giá bài báo cáo quá trình (BCQT)
· Phụ lục 4: Điểm đánh giá giám sát của cán bộ hướng dẫn của ĐH YTCC (GS) 
· Phụ lục 5: Bảng kiểm đánh giá báo cáo thực tập (THI)
· Phụ lục 6: Kế hoạch thực tập 

Điều phối học phần:
Họ tên: 
E-mail:
Điện thoại:

[bookmark: _Toc243885514]
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Phụ lục 1: Hướng dẫn viết báo cáo quá trình
Báo cáo quá trình thực tập là một báo cáo khoảng 5-10 slide tổng hợp về quá trình thực tập, các kỹ thuật đã được thực hiện đến thời điểm báo cáo. Báo cáo quá trình là một trong những cơ sở để đánh giá quá trình cho các nội dung học tập của người học. Báo cáo được nộp sau khi học viên kết thúc một nửa thời gian thực tập tại đơn vị xét nghiệm. 
Nội dung báo cáo: Lựa chọn phân tích chi tiết về các giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm của một hoặc một nhóm xét nghiệm được thực hiện tại phòng xét nghiệm mà học viên/ nhóm học viên đã thực hiện tại đơn vị.
 Một báo cáo được thực hiện bởi nhóm học viên từ 3-5 người. 
Nội dung báo cáo quá trình gồm: 
I- Báo cáo hoạt động thực tập 
Quá trình thực tập của nhóm học viên được báo cáo theo biểu mẫu và có xác nhận, ký của KTV/BS
	STT
	Tên kỹ thuật/ nhóm kỹ thuật thực hiện
	Thời gian 
	Thực hiện kỹ thuật (Đạt =x)
	Thực hiện các biện pháp ĐBCLXN (Đạt =x)
	Phiên giải kết quả (số ca bệnh)
	Nhận xét của GV hướng dẫn 

	Tên học viên: Nguyễn Văn A 

	1. 
	
	
	
	
	
	


II- Phân tích một quy trình xét nghiệm 
· Giai đoạn trước xét nghiệm: Tổ chức nhận mẫu, phân luồng mẫu của xét nghiệm xác định. 
· Giai đoạn trong xét nghiệm: Thiết bị, hóa chất, vật tư, nhân sự, điều kiện trong PXN để thực hiện xét nghiệm, kiểm soát chất lượng xét nghiệm ….
· Giai đoạn sau xét nghiệm: quản lý thông tin xét nghiệm, trả kết quả … 
· Các hoạt động đặc thù khác liên quan đến kiểm soát chất lượng xét nghiệm. 
Phụ lục 2: Hướng dẫn viết báo cáo thực tập kết thúc học phần.
1. Cấu trúc báo cáo  
Trang bìa
Lời cảm ơn 
Mục lục 
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục bảng, biểu đồ, đồ thị 
Chương 1: Thông tin chung về phòng/ khoa/ đơn vị xét nghiệm 
Chương 2: Báo cáo hoạt động thực tập hóa sinh – miễn dịch 
Chương 3: Báo cáo hoạt động thực tập huyết học – miễn dịch 
Chương 4: Nhận xét chung về thực trạng hoạt động của phòng xét nghiệm  
Chương 5: Kết luận
Phụ lục 
2 Hướng dẫn chi tiết từng phần: 
2.1. Trang bìa 
Trang bìa gồm các mục sau:
· Tên Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế
· Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y tế Công cộng
· Họ và tên học viên, mã hoc viên
· Tên báo cáo: Phải ngắn gọn, chủ đề rõ ràng, nơi thực hiện, thời gian thực hiện. Độ dài không quá 30 từ.
· Dưới tên báo cáo, ghi “BÁO CÁO THỰC TẬP HOÁ SINH - HUYẾT HOC - MIỄN DỊCH THẠC SĨ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG”
· Mã số chuyên ngành đào tạo
· Hà Nội, Năm 202…
2.
2.3. Trang mục lục 
Trang mục lục bắt đầu bằng một trang mới. Học viên sử dụng kỹ thuật tạo mục lục tự động để tiện cập nhật chính xác những gì đã sửa và tiết kiệm thời gian.
2.4. Trang danh mục chữ viết tắt 
Danh mục chữ viết tắt bắt đầu bằng một trang mới. Danh mục này bao gồm đầy đủ các từ viết tắt đã sử dụng trong báo cáo và được xếp theo vần ABC.
2.5. Danh mục bảng/biểu đồ/đồ thị/hình/sơ đồ 
Danh mục bảng, biểu đồ bắt đầu bằng một trang mới, bao gồm tất cả số và tên các bảng, biểu đồ. Học viên sử dụng kỹ thuật tạo danh mục bảng, biểu đồ tự động để tiện cập nhật chính xác những gì đã sửa và tiết kiệm thời gian.
2.6. Chương 1: Thông tin chung về phòng/ khoa/ đơn vị xét nghiệm 

Thông tin chung về phòng xét nghiệm được trình bày chi tiết theo từng phòng xét nghiệm cụ thểvà có thể bao gồm các thông tin sau: 
· Cơ cấu hoạt động và sơ đồ tổ chức của phòng xét nghiệm 
· Trình bày sơ đồ tổ chức và hoạt động của phòng xét nghiệm. 
· Liệt kê được các quy trình xét nghiệm hóa sinh, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm miễn dịch đang thực hiện tại cơ sở.
Giới thiệu chung về đợt thực tập: Chuẩn đầu ra, những nội dung thực tập chính, địa điểm thực tập, thời gian thực tập, những kết quả chính người học đã đạt được trong thời gian thực tập.
2.7. Chương 2: Báo cáo hoạt động thực tập hóa sinh – miễn dịch 
2.7.1. Báo cáo kết quả thực hiện các kỹ thuật 
	STT
	Tên kỹ thuật 
	Thực hiện theo quy trình 
	Thiết bị 
	Những điểm cần lưu ý khi thực hiện quy trình xét nghiệm   
	Người hướng dẫn đánh giá 

	1
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng Glucose huyết thanh, đường niệu
	
	
	
	

	2
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm hoạt độ enzyme GOT, GPT, GGT, Amylase, Lipase; CK, CK-MB
	
	
	
	

	3
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng albumin, Bil TP, Bil TT, Protein total , Ure, Cre 
	
	
	
	

	4
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng TSH, T3, T4, FSH, AFP, CA 125, Troponin, Insuline 
	
	
	
	

	5
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Điện giải đồ
	
	
	
	


2.7.2. Biện luận kết quả xét nghiệm tại phòng xét nghiệm sinh hóa. 
Trình bày phần biện luận kết quả xét nghiệm có thể như sau: 
Kết quả xét nghiệm 1: Trình bày thông tin người bệnh, tình trạng xét nghiệm hóa sinh. 
Biện luận sơ bộ để trả kết quả xét nghiệm.
Phân tích các xét nghiệm có thể bổ sung để làm rõ tình trạng người bệnh. 
Kết quả xét nghiệm 2: Trình bày thông tin người bệnh, tình trạng xét nghiệm hóa sinh. 
Biện luận sơ bộ để trả kết quả xét nghiệm.
Phân tích các xét nghiệm có thể bổ sung để làm rõ tình trạng người bệnh. 
2.8. Chương 3: Báo cáo hoạt động thực tập huyết học – miễn dịch 
2.8.1. Báo cáo kết quả thực hiện các kỹ thuật 
	STT
	Tên kỹ thuật 
	Thực hiện theo quy trình 
	Thiết bị 
	Những điểm cần lưu ý khi thực hiện quy trình xét nghiệm   
	Người hướng dẫn đánh giá 

	1
	Thực hiện thành thạo xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tế bào tự động
	
	
	
	

	2
	Thực hiện xét nghiệm dịch tuỷ xương, đếm hồng cầu lưới; đếm tế bào trong các loại dịch.
	
	
	
	

	3
	Nhuộm hoá học tế bào và nhuộm dịch tuỷ xương.
	
	
	
	

	4
	Xét nghiệm thời gian APTT, PT, TT Fibrinogen.
	
	
	
	

	5
	Xét nghiệm phát hiện kháng đông nội sinh, ngoại sinh
	
	
	
	

	6
	Kỹ thuật thăm dò chức năng tiểu cầu
	
	
	
	


2.8.2. Biện luận kết quả xét nghiệm tại phòng xét nghiệm huyết học 
Trình bày phần biện luận kết quả xét nghiệm có thể như sau: 
Kết quả xét nghiệm x: Trình bày thông tin người bệnh, tình trạng xét nghiệm huyết học, miễn dịch. 
Biện luận sơ bộ để trả kết quả xét nghiệm.
Phân tích các xét nghiệm có thể bổ sung để làm rõ tình trạng người bệnh. 


2.9. Chương 4: Nhận xét chung về thực trạng hoạt động của phòng xét nghiệm  
2.9.1. Thông tin chung tại phòng xét nghiệm  
Học viên trình bày rõ những thông tin chung của phòng xét nghiệm nhằm đáp ứng được mục tiêu làm rõ được thực trạng của hoạt động xét nghiệm tại cơ sở. Thông tin cần thu thập được chia theo nhóm để giúp cho việc xây dựng công cụ thu thập và thu thập thông tin thuận lợi, phù hợp. Ví dụ:
Nhóm thông tin về nhân lực phòng xét nghiệm:
· Tổng số người
· Số người có trình độ thạc sỹ
· Số người có trình độ tiến sỹ
· Số kỹ thuật viên trình độ đại học
· Số kỹ thuật viên trình độ cao đẳng
· Số kỹ thuật viên trình độ trung cấp
Nhóm thông tin về trang thiết bị của phòng xét nghiệm:
· Số máy xét nghiệm sinh hóa
· Số máy xét nghiệm huyết học
· Số máy xét nghiệm miễn dịch
Nhóm thông tin về khối lượng xét nghiệm của phòng xét nghiệm:
· Số lượng mẫu máu/ngày
· Số lượng mẫu dịch hầu họng/ngày
Thông tin về các tiêu chuẩn/ tiêu chí mà các xét nghiệm cần đáp ứng; 
· Theo tiêu chuẩn ISO 15189
· Theo quy định 2429
· Các tiêu chuẩn phòng xét nghiệm tham gia 
Học viên có thể sử dụng kết hợp hai hay nhiều phương pháp thu thập thông tin: phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát, phỏng vấn trực tiếp sử dụng bộ câu hỏi thiết kế sẵn, phỏng vấn bằng bộ câu hỏi tự điền, thu thập số liệu từ sổ sách, báo cáo, phần mềm lưu trữ số liệu,...
Học viên cần nêu rõ cách thức thu thập thông tin về thực trạng phòng xét nghiệm 
2.9.2. Thực trạng hoạt động xét nghiệm và bài học kinh nghiệm
Từ những thông tin thu thập được, học viên trình bày những kết quả về thực trạng hoạt động xét nghiệm hóa sinh, huyết học, miễn dịch tại đơn vị. Có thể chia theo khoa/ đơn vị xét nghiệm tùy theo đặc thù của từng cơ sở.  
Phần viết nên nêu rõ những ưu/ nhược điểm tại phòng xét nghiệm và đưa ra những những gợi ý về việc ứng dụng các ưu điểm, hạn chế nhược điểm tại đơn vị.
Ghi rõ các bài học kinh nghiệm ghi nhận được trong quá trình thực tập để có thể áp dụng vào công việc thực tế của người học hoặc khuyến nghị của nhóm học viên đối với cơ sở thực tập, nhà trường để cải thiện hoạt động tại đơn vị. 
Trong báo cáo, các số liệu có thể được trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu đồ, đồ thị, hình vẽ hay tranh, sơ đồ minh họa, các bảng số liệu nên được xen kẽ vào phần chữ viết, theo nội dung kết quả. 
2.10. Chương 5:  Kết luận 
- Tổng hợp các thông tin về quá trình thực tập.
- Nêu rõ các bài học kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực tập.   


PHỤ LỤC 3:  BẢNG KIỂM TRÌNH BÀY BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP (BCQT)
Họ và tên học viên: …………………………………………………………………….
Mã học viên: ………………………… Chuyên ngành: ………………………………..
Chủ đề báo cáo: ……………….. Thời gian: ……………………………………………

	STT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Hướng dẫn chấm điểm
	Khung điểm
	Điểm chấm

	1
	Kỹ năng trình bày
	
	10
	

	
	Phong cách trình bày  
	Giọng nói to, rõ ràng, câu từ dễ hiểu, tự tin
	10
	

	
	
	Trình bày chưa rõ ràng, câu từ chưa rõ tự tin
	0
	

	2
	Nội dung trình bày
	
	80
	

	
	Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm 
	Thực hiện đầy đủ >80% và chính xác các các quy trình kỹ thuật xét nghiệm theo kế hoạch đề ra 
	10
	

	
	
	Có ghi nhận xét về thực hiện không đầy đủ, các quy trình kỹ thuật xét nghiệm theo đúng nội dung của chương trình học tập; thực hiện 40-50% theo kế hoạch 
	5
	

	
	
	Không thực hiện <40% kỹ thuật theo kế hoạch
	0
	

	
	Mô tả cách tổ chức, phân công nhiệm vụ của 01 quy trình xét nghiệm 
	Mô tả đúng, phân công các nhiệm vụ tại phòng xét nghiệm 
	20
	

	
	
	Mô tả được một phần phân công các nhiệm vụ tại phòng xét nghiệm
	10
	

	
	
	Mô tả chưa đúng
	0
	

	
	
Phân tích quy trình chi tiết
	Trình bày đúng giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm của quy trình 
	30
	

	
	
	Trình bày đúng một phần giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm của quy trình
	15
	

	
	
	Không trình bày được các giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm của quy trình
	0
	

	
	Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm 
	Phân tí ch đúng, đủ các yếu tố ảnh hưởng đến các giai đoạn của xét nghiệm 
	10
	

	
	
	Phân tích chưa đúng, đủ các yếu tố ảnh hưởng đến các giai đoạn của xét nghiệm
	0
	

	
	Biện luận kết quả xét nghiệm 
	Biện luận đúng kết quả xét nghiệm và đưa ra được các khuyến cáo về các xét nghiệm bổ sung (nếu có)
	10
	

	
	
	Biện luận sai kết quả xét nghiệm
	0
	

	3
	Trả lời câu hỏi của giảng viên 
	Trả lời đúng câu hỏi của giảng viên về giải quyết các tình huống xét nghiệm 
	10
	

	Tổng số điểm
	
	100
	


  Ngày ........ tháng ......... năm 20......
                 Giảng viên hướng dẫn tại viện			Giảng viên giám sát của trường

PHỤ LỤC 4: PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 
BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP HỌC PHẦN (GS)
(Dành cho giảng viên giám sát Trường Đại học Y tế công cộng)
Họ và tên học viên: 	.......................................
Mã học viên: ............................................................ Chuyên ngành: ..........................................
Cơ sở thực tập: .............................................................................................................................
Tần suất giám sát: 3 tuần/ lần; Điểm giám sát (GS) được tính bằng trung bình của điểm giám sát trong toàn bộ quá trình 
	STT
	Nội dung
	Hướng dẫn chấm điến  
	Điểm tối đa
	Điểm đạt

	Phần 1: Kế hoạch học tập (20/100 điểm)

	1
	Có kế hoạch học tập
	Có kế hoạch thực tập 
	10
	

	2
	Kế hoạch học tập khả thi theo điều kiện của cơ sở thực hành
	Kế hoạch thực tập mô tả được đúng các chỉ tiêu thực tập tại đơn vị, thời gian đúng, đủ theo yêu cầu, phân nhóm hợp lý để thực hiện các kỹ thuật
	10
	

	Phần 2: Thực hiện chỉ tiêu chuyên môn (50/100)

	3
	Thực hiện các quy trình kỹ thuật xét nghiệm theo đúng nội dung của chương trình học tập và theo kế hoạch 
	Thực hiện đầy đủ và chính xác các quy trình kỹ thuật xét nghiệm theo đúng nội dung của chương trình học tập và theo kế hoạch đề ra 
	20
	

	
	
	Có ghi nhận xét về thực hiện không đầy đủ, các quy trình kỹ thuật xét nghiệm theo đúng nội dung của chương trình học tập 
	10
	

	
	
	Không thực hiện >40% kỹ thuật của một chuyên ngành
	0
	

	4
	Thực hiện đầy đủ quy trình phân tích, phiên giải kết quả xét nghiệm thực hiện tại cơ sở thực hành
	Thực hiện đầy đủ quy trình phân tích, phiên giải kết quả xét nghiệm thực hiện tại cơ sở thực hành 
	20
	

	
	
	Không thực hiện đủ chỉ tiêu phân tích kết quả xét nghiệm  
	10
	

	
	
	Không thực hiện >40% chỉ tiêu phân tích kết quả xét nghiệm  
	0
	

	5
	Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng kỹ thuật xét nghiệm 
	Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo chất lượng kỹ thuật xét nghiệm 
	10
	

	
	
	Không thực hiện đúng hoàn toàn biện pháp ĐBCLXN của các kỹ thuật   
	5
	

	
	
	Thực hiện sai >40% biện pháp ĐBCLXN của các kỹ thuật   
	0
	

	Phần 3: Thái độ và phương pháp học tập (20/100)

	6
	Tuân thủ kế hoạch thực tập
	Học viên thực hiện đúng và đầy đủ nội dung kế hoạch thực tập ghi nhận trong nhật ký thực tập 
	10
	

	7
	Tuân thủ các nội quy, quy định của cơ sở thực tập
	Không ghi nhận các báo cáo vi phạm nội quy, quy định tại cơ sở học viên thực tập 
	10
	

	Phần 4: Hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở thực hành giao (10/100)

	8
	Hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở thực hành giao
	Học viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
	10
	

	
	Tổng điểm
	100
	

	
	Ngày .....tháng.....năm 20...
Giảng viên giám sát
(Ký và ghi rõ họ tên)



Danh mục nhóm chỉ tiêu xét nghiệm hóa sinh – huyết học – miễn dịch 
Kèm theo bảng kiểm dánh giá quá trình thực tập của người học tại bệnh viện tại phụ lục 4

	STT
	Tên kỹ thuật/ nhóm kỹ thuật
	Thực hiện kỹ thuật (Đạt =x)
	Thực hiện ĐBCLXN (Đạt =x)
	Phiên giải kết quả (ghi rõ số ca)
	Nhận xét của giảng viên hướng dẫn tại viện

	1
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng Glucose huyết thanh, đường niệu
	
	
	
	

	2
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm hoạt độ enzyme GOT, GPT, GGT, Amylase, Lipase; CK, CK-MB
	
	
	
	

	3
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng ALB, Bil, TP, Ure, Cre 
	
	
	
	

	4
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm định lượng TSH, T3, T4, FSH, AFP, CA 125, Troponin, Insuline 
	
	
	
	

	5
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Điện giải đồ
	
	
	
	

	6
	Thực hiện thành thạo xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tế bào tự động
	
	
	
	

	7
	Thực hiện xét nghiệm dịch tuỷ xương, đếm hồng cầu lưới; đếm tế bào trong các loại dịch.
	
	
	
	

	8
	Nhuộm hoá học tế bào và nhuộm dịch tuỷ xương.
	
	
	
	

	9
	Xét nghiệm thời gian APTT, PT, TT Fibrinogen.
	
	
	
	

	10
	Xét nghiệm phát hiện kháng đông nội sinh, ngoại sinh
	
	
	
	

	11
	Kỹ thuật thăm dò chức năng tiểu cầu
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	



PHỤ LỤC 5: BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
Họ và tên học viên: …………………………………………………………………….
Mã học viên: ………………………… Chuyên ngành: ………………………………..

	STT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Hướng dẫn chấm điểm
	Khung điểm
	Điểm chấm

	1
	Kỹ năng trình bày
	
	10
	

	
	Phong cách trình bày  
	Trình bày rõ ràng, câu từ dễ hiểu, 
	10
	

	
	
	Trình bày chưa rõ ràng, câu từ chưa rõ tự tin
	0
	

	2
	Nội dung trình bày
	
	80
	

	
	Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm 
	Thực hiện đầy đủ >80% và chính xác các các quy trình kỹ thuật xét nghiệm theo đúng nội dung của chương trình học tập 
	20
	

	
	
	Thực hiện được 40-80% các quy trình kỹ thuật xét nghiệm theo đúng nội dung của chương trình học tập. 
	10
	

	
	
	Không thực hiện <40% kỹ thuật của một chuyên ngành.
	0
	

	
	Mô tả cách tổ chức, phân công nhiệm vụ xét nghiệm của toàn bộ phòng xét nghiệm 
	Mô tả đúng, phân công các nhiệm vụ tại phòng xét nghiệm
	20
	

	
	
	Mô tả được một phần phân công các nhiệm vụ tại phòng xét nghiệm
	10
	

	
	
	Mô tả chưa đúng
	0
	

	
	
Phân tích thực trạng thực hiện một quy trình xét nghiệm 
	Phân tích được thực trạng, phương pháp thông tin rõ ràng, kết luận được vấn đề còn tồn tại và có đề xuất giải pháp
	30
	

	
	
	Phân tích được thực trạng, phương pháp thông tin rõ ràng chưa kết luận được vấn đề còn tồn tại và có đề xuất giải pháp
	20
	

	
	
	Phân tích được thực trạng, phương pháp thông tin chưa rõ ràng, kết luận được một phần vấn đề còn tồn tại và có đề xuất giải pháp
	15
	

	
	
	Chỉ phân tích được thực trạng của việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm 
	10
	

	
	
	Không phân tích rõ được thực trạng, phương pháp thu thập thông tin chưa rõ 
	0
	

	
	Biện luận kết quả xét nghiệm 
	Thực hiện đầy đủ quy trình phân tích, phiên giải kết quả xét nghiệm thực hiện tại cơ sở thực hành theo kế hoạch 
	10
	

	
	
	Không thực hiện đủ chỉ tiêu phân tích kết quả xét nghiệm theo kế hoạch 
	0
	

	3
	Trả lời câu hỏi của giảng viên 
	Trả lời đúng câu hỏi của giảng viên về giải quyết các tình huống xét nghiệm 
	10
	

	Tổng số điểm
	
	100
	


  Ngày ........ tháng ......... năm 20......
                 Giảng viên hướng dẫn tại viện			Giảng viên giám sát của trường

PHỤ LỤC 6: KẾ HOẠCH THỰC TẬP BỆNH VIỆN
BỘ Y TẾ
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TÊ CÔNG CỘNG

KẾ HOẠCH THỰC TẬP BỆNH VIỆN
(Học phần Thực tập Hóa sinh – Huyết học – Miễn dịch) 
Học viên: 	...Lớp: ...............................
Cơ sở thực hành: ................................................................................................
Thời gian thực hành: ..........................................................................................

	STT
	Thời gian
	Nội dung thực hành
	Ghi chú

	1. 
	
	
	

	1. 
	
	
	

	1. 
	
	
	


Ghi chú: Học viên lập kế hoạch thực hành theo nhóm và cho từng cá nhân sau khi được phân nhóm. Kế hoạch thực tập cần đặc thù cho cá nhân dựa trên việc đối nguồn lực của đơn vị xét nghiệm. Kế hoạch thực hành được nộp lại vào giữa tuần đầu tiên khi đi thực hành để làm căn cứ đánh giá cho quá trình thực tập của người học. 

	
Giảng viên giám sát
(Ký và ghi rõ họ tên)
	

	Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 20....
Học viên
(Ký và ghi rõ họ tên)






PHỤ LỤC 6: BẢNG KIỂM HỒ SƠ THỰC TẬP BỆNH VIỆN  
HỌ TÊN NGƯỜI HỌC: 
MÃ SINH VIÊN
HỌC PHẦN: 
	STT
	TÊN TÀI LIỆU 
	TÌNH TRẠNG 
(X= CÓ)
	GHI CHÚ

	1. 
	KẾ HOẠCH THỰC TẬP BỆNH VIỆN
	
	

	2. 
	BÁO CÁO QUÁ TRÌNH 
	
	

	3. 
	BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN 
	
	

	4. 
	BẢNG KIỂM TRÌNH BÀY BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP (BCQT)
	
	

	5. 
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 
BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP HỌC PHẦN (GS)
	
	

	6. 
	BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
	
	




34

